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P101   Vụ Thi đua KT   17,65m 2    

SƠ ĐỒ NHÀ N1 

SƠ ĐỒ NHÀ N1






SƠ ĐỒ NHÀ N1 
	Hành lang


	Phòng Truyền thống/ Phòng Lễ tân, TT Đảng ủy
108m2



TẦNG 3

SƠ ĐỒ NHÀ N2

SƠ ĐỒ NHÀ N2


SƠ ĐỒ NHÀ N3


SƠ ĐỒ NHÀ N3


 SƠ ĐỒ NHÀ N4



SƠ ĐỒ NHÀ N4

	



SƠ ĐỒ NHÀ N4
	




	


                                                                 SƠ ĐỒ NHÀ N4
SƠ ĐỒ NHÀ N4

SƠ ĐỒ NHÀ N4



  SƠ ĐỒ NHÀ N4
	



	


SƠ ĐỒ NHÀ N6
TẦNG TRỆT
         Tổng: 329,18m2 
     H1                                                                                     H2
            H4



	


SƠ ĐỒ NHÀ N6
TẦNG 1
         Tổng: 321,14m2

P.101
            P.102                           
               P. 104


	


SƠ ĐỒ NHÀ N6
TẦNG 2
       Tổng: 321,14m2


           P. 201A
P.201B
    P. 202

    P. 204       
	


SƠ ĐỒ NHÀ N6
TẦNG 3

          Tổng: 321,14m2



                                                               P. 301
P. 302
            P. 304
            SƠ ĐỒ NHÀ N6
	


TẦNG 4
Tổng: 157,61m2 


SƠ ĐỒ NHÀ N5 ( NHÀ ĂN CŨ)

              101                     102                                                    103                                                     104












W


WWWWWW














29,7m2








Vụ HTQT











P.202














26,7m2








Vụ HTQT














P. 201





TẦNG 2 


06phòng = 122,1m2











WC





P. 106


Vụ HTQT


13m2

















W


WWWWWW














Vụ HTQT


29,7m2





P.102























26,7m2


Vụ HTQT





P.101





 TẦNG 1 


06 phòng = 122,1m2





























Cầu thang

















P. 105





Vụ HTQT 


(Phòng Dự án)


19,5m2








P. 104





Vụ HTQT


16,6 m2














Vụ HTQT(Phòng Dự án)


16,6m2








P.103








P. 103





TẦNG 2 


06phòng = 122,1m2











P.206


Vụ PL Hình sự 13m2





                P. 204





Vụ PL Hình sự /Văn phòng Đảng ủy


16,6m2





             P. 205


Vụ PL Hình sự 19,5m2








P. kính


Vụ PL Hình sự 


18m2




















Cầu thang





WC

















             16,6 m2


Vụ PL Hình sự 


P.203














29,7m2


Vụ PL Hình sự 


P.202














26,7m2


Vụ PL Hình sự 


P. 201





TẦNG 1 


06phòng = 122,1m2














 P. 106


P. Photo 13m2





                P.104


Vụ PL Hình sự 16,6m2





               P.105


Vụ PL Hình sự 


19,5m2





























Cầu thang





WC

















16,6 m2


Vụ PL Hình sự P. 103














29,7m2


Vụ PL Hình sự P.102














26,7m2


Vụ PL Hình sự 


P. 101


























TẦNG 2 


09 phòng = 297,95m2

















TẦNG 2 


11 phòng = 402,40m2





TẦNG 1 


09 phòng = 290,44 m2





TẦNG 1 


09 phòng = 299,96m2











Sảnh chính





P101 +P103


Văn thư Bộ


48,96m2








    P105


VP Bộ 23,12m2








   P109


VP Bộ 


23,12m2











           P107


Vụ TCCB


46,24m2








    P113


Vụ TCCB


23,12m2








            P111


Vụ TCCB


48,96m2








            P115


Vụ TCCB


50,32m2

















Hành lang





Vệ sinh





Vệ sinh





Kho Vụ TCCB


13m2





  P117


Vụ TCCB


23,12m2





  P102


Cục                             CNTT


23,12m2








P122Vụ Các VĐCXDP/Viện KHPLL13m2








Vệ sinh





Vệ sinh














Hành lang





P104


46,24m2


Phòng                     máy        CNNTT








    P120


Vụ Các VĐCXDPL/Vụ Tổ CCB


23,12m2


 





P 106


Vụ Các VĐCXDPL


46,24m2











P108


Vụ Các VĐCXDPL


23,12m2








   P110 +P112


Vụ Các VĐCXDPL


46,24m2








    P114


Đc Mai


23,12m2








  P116+P118


 Vụ Các VĐCXDPL


46,24m2








P211


VP Bộ


 


24,50m2





P.219 


VP Bộ 


13m2








WC





WC














Hành lang





P213


Thứ trưởng Tụng


38,50m2











Phòng họp số 1





WC





P203


38,50m2





 Thứ trưởng





P207


VP Bộ 


24,50m2





P205


Thứ trưởng


38,50m2











Phòng khánh tiết, Hội trương A


108m2





WC





P217


14m2


VP Bộ 








       


                 P215


  Thứ trưởng


38,50m2








WC





P201


T.ký 14m2 


























WC





WC











P 204


VP Bộ 


22,40m2





           P214


Phòng họp số 2


53,90m2





WC





P. 200


VP Bộ 20m2








 P206


VP Bộ


22,40m2














WC

















Hành lang

















Tổng hợp





            P208


Phòng Bộ


trưởng


50,40m2











   P210


VP Bộ 


15,05m2





            P212


Thứ trưởng Liên


50,40m2





     P216


Kho đồ cũ 


13 m 2














         P202


P. Tiếp khách


50,40m2








P. 206


Vụ HTQT


13m2





P209


VP Bộ


50,40m2




















Cầu thang

















P. 205


Vụ HTQT


19,5m2








P. 204


Vụ HTQT/ Vụ Thi đua


16,6 m2

















16,6m2


Vụ HTQT








P. 203





TẦNG 2: 18 Phòng = 501m2





P206


Vụ KHTC/Cục KTVB


14,63m2








P205


Vụ KHTC


20,17m2





P203


Cục KTVB


14,42m2








P202


 Vụ KHTC/Cục KTVB


    19,87m2








P218





Vụ DSKT


33,6m2








GIẾNG TRỜI





P201


   Vụ KHTC


       17,65m2








P219


Vụ Dân sự


18,11m2








P211





Vụ DSKT


31,08m2











P210


Vụ DSKT


15,95m2





           P209


Vụ Dân sự


34,60m2











P208


Cục KTVB


33,87m2








P223





Vụ KHTC


33,86m2











          P207


Cục KTVB


23,92m2








P204


Vụ KHTC


17,92m2

















Cầu thang





P222


Vụ KHTC


15,95m2

















P221





Vụ KHTC


34,60m2


  








P220





Vụ Dân sự


31,08m2


 











Cầu thang





P217











Cục KTVB/Tổng cục THA


91,52m2














WC





TẦNG 1: 16 Phòng = 419,874m2





P103


Vụ Thi đua KT/Cục con nuôi   14,42m2








P108


VP Bộ/Thanh tra Bộ 


33,06m2














P101


Vụ Thi đua KT


17,65m2








               P109


        VP Bộ Y tế


18,11m2





Kho VPP


31,20 








P107


Vụ Thi đua KT


15,95m2











P106


Vụ DSKT


34,60m2








P105





Vụ KHTC


33,87m2








P114





Vụ KHTC


33,86m2








                P104





VP Bộ Đội xe


23,92m2 

















Cầu thang





P116





Vụ Thi đua KT


15,95m2

















P113


Vụ Thi đua KT


34,60m2








P111


Vụ DSKT





31,08m2

















Cầu thang





P110


 








VP Bộ /Cục đăng ký QGGDBĐ


68m2

















WC











TẦNG 3: 18 Phòng = 501,562m2





P306 


Cục Con nuôi


Tổng cục thi hành án                


             14,63m2














P305Cục Con nuôi/Tổng cục thi hành án


20,17m2














P303VụBGDPL/Tổng cục thi hành án   


             14,42m2





P302


19,87m2


Vụ PBGDPL








P312


/


Cục Con nuôi


Tổng cục thi hành án


33,06m2


 














P301


17,65m2


Vụ PBGDPL








P313


Thường trực công đoàn, Đoàn TN/Cục con nuôi 18,11m2








P311


Văn phòng Đảng ủy/Tổng cục thi hành án


31,08m2


 











P310


Thường trực ĐU /Tổng cục thi hành án


15,95m2


 


 








P309


Cục Kiểm tra VB


/Tổng cục thi hành án





34,60m2








P308





Cục Kiểm tra VB/Tổng cục thi hành án


33,87m2


 








P318





33,86m2


Vụ PBGDPL








P307


Cục Con nuôi


/Tổng cục thi hành án





23,92m2


 








P304   


              Vụ PBGDPL


Tổng cục thi hành án  17,92m2




















Cầu thang





P317





 15,95m2


Vụ PBGDPL














P316





34,60m2


Vụ PBGDPL








P315





31,08m2





Vụ PBGDPL











Cầu thang





P314


























WC











TẦNG 4: 18 Phòng = 501,562m2





P406


Cục Con nuôi


14,63m2








P405


Cục Con nuôi


20,17m2








P403


Cục Hộ tịch, quốc          


             14,42m2








P402


Thanh tra Bộ/Cục Hộ tịch, quốc tịch


19,87m2








P412





Thanh tra Bộ/Cục Con nuôi


33,06m2














P401


Thanh tra Bộ


17,65m2








P413


Thanh tra Bộ/Cục Đăng ký QGGDBĐ


18,11m2








P411


31,08m2


Cục Hộ tịch, quốc tịch











P410


15,95m2


Cục Hộ tịch, quốc tịch











P409





34,60m2


Cục Hộ tịch, quốc tịch











P408





33,87m2


Cục Hộ tịch, quốc tịch





P418





Thanh tra Bộ


33,86m2








             P407





23,92m2


Cục Hộ tịch, quốc tịch








P404


Cục Con nuôi


17,92m2

















Cầu thang





P417





Thanh tra Bộ


15,95m2














P416





Thanh tra Bộ


34,60m2








P415





Thanh tra Bộ


31,08m2














Cầu thang





P414


Cục Hộ tịch, quốc tịch/Cục Đăng ký QGGDBĐ


91.52m2




















WC





TẦNG 5: 18 Phòng = 501,562m2





P506


Vụ PLQT      14,63m2








P505


Vụ PLQT


20,17m2








P503Vụ PLQT/Tạp chí dân chủ và PL


14,42m2








P502


Vụ PLQT


19,87m2








P512





Vụ PLQT


33,06m2

















P501


Cục Bổ trợ TP 17,65m2








P513


Cục Bổ trợ TP /Tạp chí dân chủ và PL


18,11m2








P511


Cục TGPL


31,08m2











P510


Cục TGPL


15,95m2











P509





Cục TGPL


34,60m2








P508





Cục TGPL


33,87m2








P518





     Cục Bổ trợ TP  33,86m2











P507


Cục TGPL


   23,92m2








P504


        Vụ PLQT


17,92m2




















Cầu thang





P517


Cục Bổ trợ TP 15,95m2











P516





Cục Bổ trợ TP 34,60m2








P515





Cục Bổ trợ TP 31,08m2














Cầu thang





P514











      Vụ PLQT


    /Tạp chí dân chủ và PL


68,67m2














WC





TẦNG 6: 13 Phòng = 533,978m2

















TẦNG 6: 13 Phòng = 533,978m2





P603








Kho lưu trữ


49,39m2








P602


VP Bộ P.Lưu trữ


36m2








P608


Cục Xử lý VPHC


/Cục Kiểm TVBQPPL


33,06m2














P601


Vụ PLQT/Cục Bổ trợ TP  17,65m2











P609 Cục Xử lý VPHC/Cục Con nuôi 


18,11m2








P607


Cục Xử lý VPHC


/Cục Kiểm TVBQPPL 31,08m2








P606


                 Cục TGPL


60,59m2








P605





Cục TGPL/Cục Kiểm TVBQPPL 


33,87m2








P612





Vụ PLQT


33,86m2














P604





29,94m2


Kho lưu trữ

















Cầu thang











                                            P611





Cục Xử lý VPHC/Cục Bổ trợ TP


60,59m2








P613





Vụ PLQT


31,08m2














Cầu thang





P610











Kho lưu trữ/ Kho thư viện





83,30m2

















WC





8,94 m





17,97m





6.87m





6.87m





10,82m





Cầu thang








Tổng: 321,14m2





Cầu thang





P. bếp





17,12m2





6,51m





61,68m2





61,68m2





74,33m2





Phòng giải khát





 Tổng Cục thi hành án/Trung tâm LLTPQG











P. ăn chính





               H3





Vệ sinh(2,63m)





123,45m2





Vệ Sinh(2,63m)





1.88 m





8,94 m

















17,12m2





17,12m2





6,51m





61,68m2





61,68m2





74,33m2





123,45m2





1.88 m





8,94 m





8,94 m





17,97m





6.87m





6.87m





10,82m





Cầu thang





MẶT BẰNG TẦNG 1





Tổng: 321,14m2





Cầu thang





Tổng cục THA








Tổng cục THA








Tổng cục THA








SẢNH





Tổng cục THA








               P. 103





Vệ sinh(2,63m)





Vệ Sinh(2,63m)





6,90m





6,51m





17,12m2





17,12m2





74,33m2





80m2





61,68m2





31m2





6,90m





1.88 m








8,94 m





   61,68m2








(56,7m2)





8,94 m





17.97m





6.87m





6.87m





10.82m





Cầu thang








Cầu thang





Cục                           CNTT








Cục                           CNTT











SẢNH





Tổng cục THA/Cục Bồi thường NN





  P. 203                                                                          





Vệ sinh(2,63m)





Vệ Sinh(2,63m)








61,68m2





17,12m2





17,12m2





6,51m





61,68m2





1.88 m





6.90m





8,94 m





6.90m





8,94 m





17,97m





6.87m





6.87m





10,82m





Cầu thang








Cầu thang





Tổng cục THA/Trung tâm LLTP











Tổng cục THA/Trung tâm LLTP








Tổng cục THA/Viện khoa học pl











SẢNH





123,45m2





P. 303





Vệ sinh(2,63m)





Vệ Sinh(2,63m)





7     74,33m2























        61,68m2








Khu vệ sinh


17,08m2








Cầu thang





Phòng họp 4


32,24m2





Hội trường Đa năng


123,45m2


















































 Kho 





P600





Kho Cục Con nuôi15m2





 P102 Vụ Thi đua KT   18m2 





Kho 








Vụ DSKT  11m2














    91,52m2


Cục Bổ trợ TP /Tổng cục THA





Kho Vụ KHTC 15m2





      Kho Cục Hộ tịch, quốc tịch














 Kho





 11m2


    





Thanh tra Bộ


16,24m2

















Kho 





Kho 





   11m2





   11m2





Tổng cục THA/Viện khoa học pl








Tổng cục THA/Viện khoa học pl














  11m2








P. Tiếp dân


20,88m2








P. Tiếp dân yếu tố nước ngoài


18,56m2


�





Hành lang

















WC



































































































































Wc 





50m2


 P. họp số 3





26m2


P. Trực Đội xe





104m2


P.Thư viện





26m2


Vụ Tổ chức CB





40m2





Cục                           CNTT


/Cục Bồi thường NN





17,12m2





Kho 





Kho








PAGE  

